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Thực hiện Thông báo số 16/TB-ĐGS ngày 22/3/2024 của Đoàn giám sát 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Đề cương giám sát “tình hình tổ chức 

và hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 -2023”, Chủ tịch 

UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các Hợp tác xã báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã giai 

đoạn 2021 - 2023 theo đề cương báo cáo kèm theo gửi UBND thị xã (qua Phòng 

Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 01/05/2024. 

2. Trên cơ sở báo cáo của các Hợp tác xã, giao Phòng Tài chính – Kế 

hoạch tổng hợp tham mưu UBND thị xã báo cáo Đoàn giám sát Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. 

Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch, các Hợp tác xã nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- UBND các xã, phường; 

- VP HĐND và UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Trần Ngọc Sang 

V/v báo cáo phục vụ công 

tác giám sát “Tình hình tổ 

chức và hoạt động của Hợp 

tác xã trên địa bàn thị xã, 

giai đoạn 2021 - 2023” 

Kính gửi:  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; 

- Các Hợp tác xã trên địa bàn thị xã. 



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ 

Về tình hình tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã, giai đoạn 2021 - 2023 

(Kèm theo Thông báo số 16/TB-ĐGS ngày 22 tháng 3 năm 2024 

của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh) 

 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 

1. Tên hợp tác xã, địa chỉ, trụ sở hoạt động. 

2. Người đại diện theo pháp luật, địa chỉ, điện thoại liên hệ. 

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 

4. Số thành viên, trình độ cán bộ chủ chốt. 

5. Mô hình tổ chức hoạt động, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 

sản phẩm, dịch vụ cung ứng… 

6. Số lao động hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2023. 

7. Quy mô vốn điều lệ và vốn góp của thành viên hợp tác xã. 

8. Thực trạng cơ sở hạ tầng, tài sản của hợp tác xã. 

9. Doanh thu hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2023. 

10. Tình hình sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận hằng năm trong giai đoạn 

2021 - 2023. 

11. Thu nhập bình quân của xã viên; của người lao động hằng năm trong 

giai đoạn 2021 - 2023. 

12. Xếp loại hợp tác xã hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2023. 

 - Việc tổ chức tự đánh giá và cho điểm hợp tác xã. 

 - Thực hiện nộp bảng tự chấm điểm đến cơ quan đăng ký hợp tác xã. 

 (Cập nhật theo Biểu mẫu đính kèm) 

II. TÌNH HÌNH THỤ HƯỞNG CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU 

ĐÃI, HỖ TRỢ CỦA HỢP TÁC XÃ 

1. Chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã 

a) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

b) Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. 

c) Hỗ trợ ứng dụng công khoa học, công kỹ thuật và công nghệ mới. 

d) Hỗ trợ tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

đ) Hỗ trợ tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội. 

e) Hỗ trợ thành lập mới. 

2. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các hợp tác xã nông nghiệp 



a) Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (nhà kho, sân phơi, xưởng sơ 

chế, chế biến, cửa hàng kinh doanh, máy móc, thiết bị... phục vụ sản xuất kinh 

doanh) 

b) Hỗ trợ, ưu đãi về giao đất, cho thuê đất. Trong đó:  

- Diện tích đất được giao 

- Diện tích đất được thuê 

- Tiền thuê đất được miễn, giảm 

c) Ưu đãi về tín dụng. Trong đó:  

- Số tiền được vay tổ chức tín dụng 

- Số tiền được hỗ trợ lãi suất vay 

d) Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh 

đ) Hỗ trợ chế biến sản phẩm 

e) Các chính sách khác (ghi cụ thể nếu có) 

3. Đánh giá kết quả thụ hưởng và tác động từ các cơ chế, chính sách do 

Trung ương, tỉnh ban hành đến quá trình đổi mới, phát triển của hợp tác xã 

a) Đánh giá về trình tự, thủ tục, điều kiện để nhận, thụ hưởng các cơ chế, 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước. 

b) Đánh giá về việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, hỗ trợ 

giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động của hợp tác xã từ 

các cơ quan, công chức nhà nước các cấp và Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

c) Phân tích rõ chuyển biến, tác động sau khi thụ hưởng các cơ chế, chính 

sách của nhà nước. 

d) Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

4. Tình hình, kết quả tham gia chương trình phát triển kinh tế khu vực 

nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị (OCOP) của 

Hợp tác xã, giai đoạn 2021 - 2023 (nếu có). 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

(Những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức và hoạt 

động của Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2023) 

1. Ưu điểm 

2. Tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan  

b) Nguyên nhân chủ quan 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Giải pháp thực hiện 



a) Nhóm giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc;  

b) Nhóm giải pháp về nguồn lực, …. 

2. Kiến nghị, đề xuất 

a) Đối với Quốc hội; 

b) Đối với Chính phủ; 

c) Đối với các Bộ, ngành liên quan; 

d) Đối với HĐND tỉnh; 

đ) Đối với UBND tỉnh; 

e) Đối với các sở, ngành, địa phương có liên quan; 

g) Đối với Liên minh hợp tác xã tỉnh. 

 

 

*Ghi chú: Ngoài việc báo cáo theo gợi ý đề cương nêu trên, đề nghị các 

Hợp tác xã gửi kèm các tài liệu sau: 

- Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

- Báo cáo tình hình hoạt động hằng năm cho UBND cấp huyện (Phòng 

Kinh tế) của các năm 2021, 2022 và 2023 (mẫu Phụ lục I - 19 Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của 

hợp tác xã). 

Trên đây là Đề cương báo cáo những nội dung chính, Hợp tác xã có thể 

báo cáo bổ sung thêm các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết. Trong quá trình 

giám sát thực tế, Đoàn giám sát có thể yêu cầu Hợp tác xã báo cáo thêm một số 

nội dung khác có liên quan để phục vụ nội dung giám sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ 

 

STT NỘI DUNG 

Đơn 

vị 

tính 

2021 2022 2023 4/2024 

1. 
Nội dung hoạt động chủ 

yếu 
     

2. Số Thành viên      

3. 

Tổng số cán bộ quản lý      

Trong đó trình độ      

Sơ cấp, trung cấp      

Cao đẳng, Đại học trở lên      

4. Số người lao động      

5. Quy mô vốn      

6. Quy mô sản xuất      

7. Doanh thu hàng năm      

8. Lợi nhuận      

9. 
Mức thu nhập bình quân 

của người lao động 
     

10. Đóng góp thu ngân sách      

11. Xếp loại hợp tác xã      
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DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ ĐĂNG KÝ TRÊN ĐỊA BÀN 

STT Tên Hợp tác xã/Hộ kinh doanh Địa chỉ  

I Hợp tác xã   

1 

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CỘNG 

ĐỒNG LÀNG GÒ CỎ 

TDP Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ 

2 

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CỘNG 

ĐỒNG GÒ MA VƯƠNG 

TDP Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ 

3 HỢP TÁC XÃ LÀNG THẠNH ĐỨC 1 

TDP Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ 

4 

HỢP TÁC XÃ LÀNG LONG THẠNH 

1 

TDP Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ 

5 

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH CỘNG 

ĐỒNG THÔN ĐỒNG VÂN 

TDP Thạch By 2, phường Phổ Thạnh, thị 

xã Đức Phổ 

6 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT MUỐI 1 

SA HUỲNH 

TDP Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ 

7 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỔ 

KHÁNH 

Xóm 20, thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, 

thị xã Đức Phổ 

8 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH 

DOANH HÀNG NÔNG SẢN BỐN 

VÂN 

TDP 3, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ 

9 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC AN 

Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã Đức 

Phổ 

10 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VẠN 

PHÚC 

Thôn Phước Nhơn, xã Phổ Nhơn, thị xã 

Đức Phổ 

11 

HỢP TÁC XÃ PHƯỜNG NGUYỄN 

NGHIÊM 

TDP 3, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ 

12 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP XÃ PHỔ NHƠN 

Thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn, thị xã 

Đức Phổ 

13 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ KHAI 

THÁC HẢI SẢN XA BỜ XÃ PHỔ 

THẠNH 

TDP Thạch By 1, phường Phổ Thạnh, thị 

xã Đức Phổ 

14 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG 

NGHIỆP TỔNG HỢP PHỔ NINH 

TDP Vĩnh Bình, phường Phổ Ninh, thị 

xã Đức Phổ 

15 

HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN 

TẢI HUYỆN ĐỨC PHỔ 

TDP 5, Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ 

16 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỔ 

PHONG 

Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, thị xã 

Đức Phổ 

17 

HỢP TÁC XÃ VIỄN ĐÔNG SA 

HUỲNH 

TDP Thạch By 1, phường Phổ Thạnh, thị 

xã Đức Phổ 

18 

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ KHAI 

THÁC HẢI SẢN XA BỜ XÃ PHỔ 

QUANG 

TDP Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã 

Đức Phổ 

19 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỔ 

MINH 

TDP 2, phường Phổ Minh, thị xã Đức 

Phổ 

20 

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT MUỐI 2 

SA HUỲNH 

TDP Tân Diêm, phường Phổ Thạnh, thị 

xã Đức Phổ 
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21 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ 

PHỔ THẠNH 

TDP La Vân, phường Phổ Thạnh, thị xã 

Đức Phổ 

22 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ 

PHỔ CHÂU 

Thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức 

Phổ 

23 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ 

PHỔ CƯỜNG 

Thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, thị xã 

Đức Phổ 

24 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỔ 

VINH 

TDP Trung Lý, phường Phổ Vinh, thị xã 

Đức Phổ 

25 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỔ 

HÒA 

TDP Hòa Thạnh, phường Phổ Hòa, thị 

xã Đức Phổ 

26 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỔ 

THUẬN 

Thôn Vùng 4, xã Phổ Thuận, thị xã Đức 

Phổ 

27 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHỔ 

AN 

Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã Đức 

Phổ 

28 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH 

VỤ PHỔ QUANG 

TDP Bàn An, phường Phổ Quang, thị xã 

Đức Phổ 

29 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ 

PHỔ VĂN 

TDP Tập An Nam, phường Phổ Văn, thị 

xã Đức Phổ 

30 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO NÔNG THÔN 

MỚI 

Thôn Phước Nhơn, Xã Phổ Nhơn, Thị xã 

Đức Phổ 

31 HỢP TÁC XÃ CÁT MỘC 

Thôn Tân Phong, Xã Phổ Phong, Thị xã 

Đức Phổ 

32 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ 

DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

MỸ Á 

TDP Hải Tân, Phường Phổ Quang, Thị 

xã Đức Phổ 

33 

HỢP TÁC XÃ MUỐI BIỂN TRUYỀN 

THỐNG VÀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 

SA HUỲNH 

TDP Thạch By 2, Phường Phổ Thạnh, 

Thị xã Đức Phổ 

34 

HỢP TÁC XÃ GỐM TIỀN SỬ SA 

HUỲNH 

Thôn Vĩnh An, Xã Phổ Khánh, Thị xã 

Đức Phổ 

II Quỹ tín dụng nhân dân   

1 

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHỔ 

THUẬN   
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